
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Mã lớp Lớp

1 31211024864 Vương Hoàng Huy 26/01/2003 Bình Dương Kinh DH48FIN01 Tài chính ứng dụng ISB - K48

2 31231020699 Hồ Thảo Nhi 06/03/2005 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH49IBUF06 Kinh doanh quốc tế ISB - K49

3 31231023164 Hoàng Từ Anh Thư 15/07/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh DH49IBUF07 Kinh doanh quốc tế ISB - K49

4 31231020905 Nguyễn Kiên Cường 17/01/2005 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH49IBUF07 Kinh doanh quốc tế ISB - K49

5 31231020408 Phan Nguyễn Khánh Linh 18/02/2005 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH49MARF03 Marketing ISB - K49

6 31231021537 Đoàn Minh Thư 08/03/2005 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH49MARF04 Marketing ISB - K49

7 31231027073 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 02/03/2005 Đà Nẵng Kinh DH49MARF04 Marketing ISB - K49

8 31231027334 Phùng Hồ Gia Hân 11/03/2005 Quảng Trị Kinh DH49MARF04 Marketing ISB - K49

9 31241020712 Nguyễn Trân Châu 15/12/2006 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH50ACCF01 Kế toán ISB - K50

10 31241023221 Phạm Minh Khuê 08/12/2006 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH50AFINF1 Tài chính ứng dụng ASEAN Co-op - K50

11 31241023412 Cần Thị Phương Linh 16/08/2006 Nghệ An Kinh DH50AFINF1 Tài chính ứng dụng ASEAN Co-op - K50

12 31241023750 Nguyễn Ngọc Tố Như 23/08/2006 Bến Tre Kinh DH50AFINF1 Tài chính ứng dụng ASEAN Co-op - K50

13 31241020877 Nguyễn Thành Phương Trâm 26/12/2006 Ninh Thuận Kinh DH50AMARF1 Marketing ASEAN Co-op - K50

14 31241024258 Lê Nguyễn Châu Anh 07/08/2006 Đồng Nai Kinh DH50AMARF1 Marketing ASEAN Co-op - K50

15 31241025509 Phạm Đoàn Minh Anh 07/11/2006 Lâm Đồng Kinh DH50AMARF1 Marketing ASEAN Co-op - K50

16 31241025987 Trương Bảo Nghi 28/03/2006 Khánh Hòa Kinh DH50AMARF1 Marketing ASEAN Co-op - K50

17 31241020204 Trần Nguyễn Phương Thảo 17/05/2006 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH50FINF01 Tài chính ứng dụng ISB - K50

18 31241022197 Tống Thế Kiệt 05/11/2006 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH50FINF01 Tài chính ứng dụng ISB - K50

19 31241021388 Nguyễn Đắc Trung Nghĩa 15/11/2006 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH50FINF02 Tài chính ứng dụng ISB - K50

20 31241020492 Trương Lê Phương Anh 24/06/2006 Đồng Tháp Kinh DH50IBUF01 Kinh doanh quốc tế ISB - K50

21 31241020517 Cao Thùy Hà Lê 05/07/2006 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH50IBUF01 Kinh doanh quốc tế ISB - K50

22 31241022251 Nguyễn Cao Bảo Hân 30/09/2006 Hải Phòng Kinh DH50IBUF11 Kinh doanh quốc tế ISB - K50

23 31241024110 Võ Đồng Xuân Nguyên 10/02/2006 Đồng Nai Kinh DH50IBUF11 Kinh doanh quốc tế ISB - K50

24 31241021210 Nguyễn Cao Bảo Khang 25/05/2006 TP. Hồ Chí Minh Kinh DH50IBUF11 Kinh doanh quốc tế ISB - K50

25 31241027143 Nguyễn Huỳnh Mỹ Hà 24/11/2006 Quảng Ngãi Kinh DH50MARF05 Marketing ISB - K50
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